
 
 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /KH-CTK 

 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức, triển khai thực hiện  

Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 

 

Thực hiện Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 ban hành 

kèm theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thống kê; Quyết định 1389/QĐ-TCTK ngày 20/12/2023 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê sửa đổi Phụ lục Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 

năm 2024. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Cục Thống kê Ninh Bình (sau 

đây viết gọn là Cục) xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Phương án 

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (sau đây viết gọn là Điều tra DSGK 

2024) trên địa bàn tỉnh, gồm các nội dung sau: 

A. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CUỘC ĐIỀU TRA  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA 

1. Mục đích điều tra  

Điều tra DSGK 2024 được thực hiện nhằm các mục đích sau: 

- Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2025; xây dựng chính sách, 

lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời 

kỳ 2026-2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp 

quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; 

- Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2019 (sau đây viết gọn là TĐT dân số 2019); làm cơ sở rà soát, 

hiệu chỉnh số liệu dân số hằng năm giai đoạn 2020-2024; cập nhật kho dữ liệu dân 

số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự 

báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ Tổng điều tra trên phạm vi cả 

nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

2. Yêu cầu điều tra 

- Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án điều tra; 

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật 

Thống kê; 

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả; 

- Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến dân số của các 

chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã (đối với các chỉ tiêu dân số phân tổ đến cấp tỉnh, cấp huyện); 

đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 
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II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra 

Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

2. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra của Điều tra DSGK 2024 bao gồm:  

- Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); 

- Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc 

lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao 

gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.  

3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra của Điều tra DSGK 2024 là hộ dân cư (sau đây viết gọn là hộ). 

Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. 

Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có 

quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung. 

 III. Loại điều tra 

Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, sử dụng dàn mẫu tổng thể 

của Tổng điều tra dân số 2019 làm dàn chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm bảo mức 

độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các 

chỉ tiêu còn lại.  

Trên cơ sở dàn mẫu của TĐT dân số 2019 và kết quả cập nhật danh sách địa 

bàn điều tra (sau đây viết gọn là ĐBĐT) đến năm 2023 (sau khi đã loại các ĐBĐT 

đặc thù, ĐBĐT bị giải tỏa và cập nhật mã và tên đơn vị hành chính, thành thị, nông 

thôn), công tác chọn ĐBĐT được thực hiện như sau: 

- Chọn mẫu địa bàn điều tra cấp huyện, thành phố 

Sắp xếp thứ tự các ĐBĐT trong huyện, thành phố theo mã thành thị, nông 

thôn, mã xã, phường, thị trấn và mã ĐBĐT (đã được rà soát và cập nhật mới). 

Thực hiện chọn mẫu ĐBĐT theo phương pháp xác xuất tỷ lệ thuận với quy 

mô hộ (Probability Proportional to Side, sau đây viết gọn là phương pháp PPS), 

theo phương pháp chọn mẫu PPS những ĐBĐT có số hộ lớn hơn sẽ có khả năng 

rơi vào mẫu cao hơn và ngược lại. So với phương pháp chọn mẫu hệ thống thông 

thường (chọn mẫu theo khoảng cách), phương pháp chọn mẫu này góp phần làm 

giảm sai số mẫu khi suy rộng. 

- Chọn mẫu địa bàn điều tra cấp tỉnh 

Điều tra DSGK 2024 sử dụng 02 loại phiếu (phiếu ngắn và phiếu dài). Phiếu 

ngắn là một phần của phiếu dài. Các chỉ tiêu có chung ở phiếu ngắn và phiếu dài sẽ 

được tổng hợp chung để tính toán suy rộng quy mô dân số cho cấp huyện. Vì vậy, 

mẫu điều tra phiếu ngắn sẽ chứa đựng mẫu điều tra phiếu dài, hay nói cách khác, 

mẫu điều tra phiếu dài sẽ là mẫu con của phiếu ngắn. 



3 

 
Sau khi hoàn thành công việc chọn mẫu ĐBĐT cho từng huyện, thành phố 

theo phương pháp PPS, mẫu phiếu ngắn của mỗi huyện, thành phố được hòa chung 

vào thành dàn chọn mẫu của tỉnh, dàn mẫu của tỉnh được xắp xếp lại theo thứ tự: 

Thành thị, nông thôn (mới); mã huyện, thành phố (mới); mã xã, phường, thị trấn 

(mới) và mã ĐBĐT. Chọn mẫu cấp tỉnh cũng sử dụng phương pháp chọn mẫu PPS 

để chọn mẫu các ĐBĐT phiếu dài. 

- Chọn hộ điều tra 

Trong mỗi ĐBĐT đã được chọn, tiến hành chọn mẫu 30 hộ để thực hiện thu 

thập thông tin. Việc không điều tra toàn bộ số hộ trong một ĐBĐT một mặt giúp 

tiết kiệm kinh phí và nguồn lực, mặt khác góp phần làm giảm tác động của thiết kế 

mẫu, từ đó sẽ làm giảm sai số chọn mẫu. 

Công tác chọn hộ điều tra do Cục Thống kê thực hiện trên chương trình phần 

mềm theo phương pháp chọn mẫu hệ thống sau khi hoàn thành công tác cập nhật 

bảng kê hộ trong các ĐBĐT. 

Tại tỉnh Ninh Bình có 460 ĐBĐT (với 13.800 hộ) được Tổng cục Thống kê 

chọn mẫu tại 143 xã, phường, thị trấn ở 8 huyện, thành phố, trong đó: Có 103 ĐBĐT 

(với 3.090 hộ) được chọn thuộc khu vực thành thị, 357 ĐBĐT (với 10.710) hộ được 

chọn thuộc khu vực nông thôn; 280 ĐBĐT (với 8.400 hộ) được chọn để thực hiện 

thu thập thông tin phiếu ngắn (Phiếu 02/DSGK-PN) và 180 ĐBĐT (với 5.400 hộ) 

được chọn thực hiện thu thập thông tin phiếu dài (Phiếu 03/DSGK-PD). Tổng hợp 

số lượng ĐBĐT chi tiết theo Phụ lục I và danh sách ĐBĐT chi tiết theo Phụ lục 

II đính kèm. 

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 

1. Thời điểm điều tra      

Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2024.  

2. Thời gian thu thập thông tin 

Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra DSGK 2024 bắt đầu từ ngày 01 

tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. 

3. Phương pháp thu thập thông tin 

Điều tra DSGK 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra 

viên (sau đây viết gọn là ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và 

nhập đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di 

động thông minh (CAPI).  

Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp 

cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, Cục Thống kê sử sụng phương 

pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử 

(CAPI hoặc Webform) để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin.  
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4. Người cung cấp thông tin  

Chủ hộ (hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ 

hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với những 

thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, ĐTV gặp và phỏng vấn trực 

tiếp thành viên hộ để thu thập thông tin. 

Khi thu thập thông tin về nhà ở, ĐTV hỏi chủ hộ (hoặc người cung cấp thông tin) 

kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để nhập kết quả vào phiếu điều tra. 

Thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 - 49 tuổi.  

Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian thu thập thông tin, ĐTV 

có thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân 

hoặc chính quyền cung cấp để nhập thông tin vào phiếu điều tra.  

V. NỘI DUNG VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA  

1. Nội dung điều tra 

Điều tra DSGK 2024 thu thập thông tin về các nội dung chính sau: 

- Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; 

- Thông tin về di cư; 

- Thông tin về giáo dục; 

- Thông tin về hôn nhân; 

- Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi;  

- Thông tin về người chết của hộ; 

- Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 

2. Phiếu điều tra 

Điều tra DSGK 2024 sử dụng 03 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập 

bảng kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

- Phiếu 01/DSGK-BK: Thu thập các thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư; 

- Phiếu 02/DSGK-PN: Thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân số, 

thông tin về người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ; 

- Phiếu 03/DSGK-PD: Ngoài các thông tin như Phiếu 02/DSGK-PN, bổ sung 

thu thập các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục của thành viên hộ; lịch sử sinh 

của nữ từ 10-49 tuổi, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 

VI. BẢNG PHÂN LOẠI, DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA 

Điều tra DSGK 2024 sử dụng 07 bảng phân loại và danh mục thống kê như sau: 

1. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã 

được Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm điều tra; 

2. Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; 
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3. Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo 

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

4. Danh mục các tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận và cấp đăng 

ký hoạt động đến thời điểm điều tra; 

5. Danh mục quốc gia và vùng lãnh thổ; 

6. Bảng chuyển đổi năm âm lịch sang năm dương lịch; 

7. Bảng chuyển đổi trình độ văn hoá phổ thông. 

VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 

1. Quy trình xử lý thông tin 

- Thông tin trên phiếu điện tử được ĐTV hoàn thành và gửi về máy chủ của 

Tổng cục Thống kê. Tại đây dữ liệu được Giám sát viên (sau đây viết gọn là GSV) 

các cấp kiểm tra, duyệt và nghiệm thu; 

- Dữ liệu sau khi làm sạch được tích hợp với các nguồn dữ liệu hành chính 

(dữ liệu xuất nhập cảnh, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,…) của các 

bộ, ngành liên quan phục vụ việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi thu 

thập thông tin của cuộc điều tra. 

2. Tổng hợp kết quả điều tra 

Kết quả Điều tra DSGK 2024 được tổng hợp theo mẫu biểu phục vụ biên 

soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công theo chức năng nhiệm vụ của các đơn 

vị trên phần mềm, công cụ do Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 

thống kê, Tổng cục Thống kê chủ trì xây dựng. 

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐIỀU TRA 

1. Thành lập Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra DSGK 2024 

tỉnh Ninh Bình (Đã thực hiện xong) 

Thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định 121/QĐ-UBND ngày 

20/02/2024 về việc thành lập Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra DSGK 

2024 tỉnh Ninh Bình. 

2. Rà soát địa bàn điều tra (Đã thực hiện xong) 

Thực hiện theo nội dung quy định tại Văn bản số 947/CTK-TTTTTK ngày 

28/11/2023 của Cục về việc rà soát địa bàn Điều tra DSGK 2024.  

3. Tuyển chọn người cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ; 

công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập 

bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024 (Đã thực hiện xong) 

Thực hiện theo nội dung quy định tại Văn bản số 110/CTK-TTTTTK ngày 

20/02/2024 của Cục về việc tổ chức công tác tập huấn và triển khai thực hiện cập 

nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024. 
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4. Cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ     

Công tác cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ Điều tra 

DSGK 2024: Thực hiện theo nội dung quy định tại Văn bản số 110/CTK-TTTTTK 

ngày 20/02/2024 của Cục về việc tổ chức công tác tập huấn và triển khai thực hiện 

cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024. Căn 

cứ khối lượng ĐBĐT chọn mẫu được giao, Chi cục Thống kê các huyện, khu vực 

(sau đây viết gọn là các Chi cục Thống kê) tổ chức triển khai thực hiện công tác 

cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ tại địa phương, thời gian 

hoàn thành, gửi kết quả về Cục (qua Phòng Thu thập Thông tin thống kê, sau đây 

viết gọn là Phòng TTTTTK) trước ngày 20/3/2024. 

5. Cập nhật bảng kê hộ lên trang Web điều hành cuộc điều tra 

Công tác cập nhật bảng kê hộ lên trang Web điều hành cuộc điều tra: Thực 

hiện theo nội dung quy định tại Văn bản số 110/CTK-TTTTTK ngày 20/02/2024 

của Cục về việc tổ chức công tác tập huấn và triển khai thực hiện cập nhật sơ đồ 

nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024. Căn cứ kết quả cập 

nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ của các Chi cục Thống kê, Cục 

giao Phòng TTTTTK cập nhật bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024 lên trang Web điều 

hành cuộc điều tra, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 25/3/2024. 

6. Chọn hộ mẫu 

Căn cứ số lượng hộ trong bảng kê hộ của 460 ĐBĐT đã được cập nhật trên 

trang Web điều hành cuộc điều tra, Cục giao Phòng TTTTTK thực hiện chọn hộ 

mẫu dựa trên phần mềm chọn hộ mẫu tự động trên trang Web điều hành cuộc điều 

tra, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 29/3/2024.  

7. Thiết lập mạng lưới điều tra phiếu điện tử 

Để thực hiện thu thập thông tin phiếu điện tử bằng máy tính bảng hoặc điện 

thoại thông minh (CAPI), cần thiết lập mạng lưới điều tra để phân quyền (Danh 

sách người dùng) cho các ĐTV và GSV thực hiện. Cục giao Phòng TTTTTK phối 

hợp với các Phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Cục và các Chi cục Thống kê thực 

hiện phân quyền đối với tài khoản quản trị tại các huyện, thành phố, tài khoản ĐTV, 

GSV cấp tỉnh, cấp huyện trên trang Web điều hành cuộc điều tra, thời gian thực 

hiện hoàn thành trước ngày 29/3/2024. 

8. Chuẩn bị tài liệu 

Phòng TTTTTK căn cứ Phương án điều tra, nội dung nghiệp vụ đã được 

Trung ương hướng dẫn; tiếp nhận các tài liệu điều tra do Tổng cục Thống kê gửi, 

cấp phát đến các đơn vị tham gia điều tra theo khối lượng phân bổ; lập tờ trình mua 

vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cho cuộc điều tra theo quy định trình Lãnh đạo cục 

duyệt, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/3/2024. 
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9. Tuyển chọn Điều tra viên, Giám sát viên 

- Trong cuộc điều tra này, Cục sử dụng lực lượng ĐTV không hưởng lương 

từ ngân sách Nhà nước thực hiện thu thập thông tin cuộc điều tra. Để đảm bảo yêu 

cầu chất lượng thông tin và ổn định lực lượng thu thập thông tin, ĐTV được tuyển 

chọn phải có và sử dụng thành thạo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để 

thực hiện thu thập thông tin phiếu điều tra điện tử, khuyến khích chọn ĐTV là nữ, 

ưu tiên tuyển chọn ĐTV là người tại địa phương, có trình độ học vấn từ trung học 

phổ thông trở lên, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm điều tra thống kê và 

đã từng tham gia các cuộc điều tra thống kê gần đây, am hiểu về địa bàn và có khả 

năng tiếp cận với hộ để thu thập thông tin; không tuyển chọn ĐTV là người đang 

quản lý tài liệu về đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, ghi chép ban đầu về dân số hoặc chuyên 

trách công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình để ngăn ngừa hiện tượng sao chép 

thông tin hộ gia đình từ sổ sách địa phương để nhập thông tin vào phiếu điều tra. Các 

Chi cục Thống kê lập tờ trình số lượng, danh sách và việc sử dụng ĐTV gửi về Cục 

(qua Phòng Tổ chức - Hành chính), thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 

20/3/2024; Cục giao Phòng Tổ chức - Hành chính trên cơ sở tờ trình của các Chi cục 

Thống kê lập tờ trình số lượng, danh sách ĐTV, dự thảo Quyết định sử dụng ĐTV, 

trình Cục trưởng ban hành Quyết định sử dụng ĐTV Điều tra DSGK 2024 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 29/3/2024. 

Trường hợp các ĐTV đã được tập huấn nghiệp vụ điều tra không thể tham 

gia công tác điều tra hoặc thiếu cần bổ sung, Cục giao Chi cục trưởng các Chi cục 

Thống kê cần bổ sung, thay thế ĐTV báo cáo Lãnh đạo Cục và tổ chức hướng dẫn 

nghiệp vụ điều tra cho ĐTV bổ sung, thay thế, đồng thời lập danh sách ĐTV bổ 

sung, thay thế gửi về Cục (qua Phòng Tổ chức - Hành chính) ngay khi phát sinh để 

theo dõi, cập nhật và trình Cục trưởng phê duyệt bổ sung ĐTV theo quy định; 

- GSV là lực lượng thực hiện công việc giám sát các hoạt động của mạng 

lưới ĐTV và hỗ trợ chuyên môn cho ĐTV trong quá trình điều tra thực địa. Căn cứ 

tình hình thực tế tại địa phương, các Chi cục Thống kê chủ động phân công GSV 

là Lãnh đạo và công chức các Chi cục Thống kê thực hiện nhiệm vụ giám sát cuộc 

điều tra đảm bảo yêu cầu Phương án điều tra quy định.  

10. Tập huấn nghiệp vụ cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng 

kê hộ; nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm 

10.1. Tập huấn nghiệp vụ cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập 

bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024 (Đã thực hiện xong) 

Tập huấn nghiệp vụ cập nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ 

được thực hiện 02 cấp: Cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Cấp tỉnh: Cục tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cập nhật sơ đồ nền, cập 

nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ cho GSV cấp tỉnh, Lãnh đạo các Chi cục Thống kê 

và giảng viên cấp huyện, thời gian trong 01 ngày; 
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- Cấp huyện: Các Chi cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cập 

nhật sơ đồ nền, cập nhật ĐBĐT và lập bảng kê hộ cho GSV cấp huyện và ĐTV 

theo từng huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố tổ chức 01 hội nghị), thời gian 

trong 01 ngày. 

10.2. Tập huấn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm 

Tập huấn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm được 

thực hiện 02 cấp: Cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Cấp tỉnh: Cục tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử 

dụng thiết bị và phần mềm cho GSV cấp tỉnh, Lãnh đạo các Chi cục Thống kê và 

giảng viên cấp huyện, thời gian trong 02 ngày, dự kiến ngày 19 và ngày 20/3/2024; 

- Cấp huyện: Các Chi cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 

điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm cho GSV cấp huyện và ĐTV theo 

từng huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố tổ chức 01 hội nghị), thời gian trong 

02 ngày. Các Chi cục Thống kê báo cáo lịch tổ chức hội nghị tại các huyện, thành 

phố về Cục (qua Phòng TTTTTK) trước ngày 20/3/2024, đồng thời triển khai tổ 

chức hội nghị, thời gian hoàn thành trước ngày 29/3/2024. 

11. Một số công việc thực hiện trước khi tiến hành điều tra 

11.1. Phòng Thu thập Thông tin thống kê 

- Đăng tải Quyết định điều tra, Phương án Điều tra DSGK 2024 lên trang 

Web của Cục, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 25/3/2024; 

- Dự thảo văn bản thông báo nội dung Điều tra DSGK 2024 đến UBND các 

địa phương trình Lãnh đạo Cục phê duyệt, thông báo đến UBND các địa phương trước 

khi triển khai thu thập thông tin, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 26/3/2024. 

11.2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Gửi các văn bản liên quan đến Điều tra DSGK 2024 đến UBND các huyện, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các Chi cục Thống kê về thực hiện 

nhiệm vụ triển khai công tác điều tra: Kế hoạch điều tra, Kế hoạch kiểm tra, giám 

sát cuộc điều tra, văn bản thông báo nội dung Điều tra DSGK 2024... 

II. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT THU THẬP THÔNG TIN 

1. Điều tra viên 

- Tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của cuộc Điều tra DSGK 2024 

trong nhân dân và khi tiếp xúc với hộ; 

- Thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp. Việc 

phỏng vấn, nhập thông tin vào phiếu điện tử phải tuân thủ đúng những quy định về 

nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, bảo đảm không điều tra trùng hoặc bỏ sót đối 

tượng điều tra, cũng như không ghi thừa hay bỏ sót một thông tin nào trên phiếu; 

- Phỏng vấn đầy đủ 30 hộ được giao thuộc địa bàn phụ trách; 

- Thực hiện điều tra theo đúng tiến độ quy định. ĐTV cần tuyệt đối tránh tư 

tưởng chủ quan, lướt nhanh, làm ẩu dẫn đến kết quả kém chính xác. Thực hiện đồng 

bộ dữ liệu, gửi kết quả điều tra phiếu điện tử lên máy chủ theo đúng quy định; 
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- Cuối mỗi ngày điều tra: Kiểm tra lại các phiếu đã nhập thông tin, phát hiện 

các sai sót để sửa chữa kịp thời, nếu cần thiết phải quay lại hộ để xác minh và sửa 

chữa. Việc sửa chữa những sai sót phải theo đúng quy định; 

- Trong thời gian thực thi nhiệm vụ của mình, ĐTV phải chấp hành nghiêm 

chỉnh sự điều hành của GSV các cấp. 

2. Nhiệm vụ của Tổ công tác cấp tỉnh 

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Điều tra DSGK 2024 trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo đúng Phương án điều tra Tổng cục Thống kê ban hành; tham mưu đề 

xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt quá thẩm 

quyền theo quy định. 

3. Kiểm tra, giám sát 

- Giao Phòng Thu thập Thông tin thống kê lập Kế hoạch kiểm tra, giám sát 

Điều tra DSGK 2024 trình Lãnh đạo Cục duyệt (theo Mẫu số 01, Phụ lục II ban 

hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-CTK ngày 11/12/2023 của Cục trưởng Cục 

Thống kê Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024), thời 

gian hoàn thành xong trước ngày 26/3/2024; 

- Các Chi cục Thống kê căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra, giám sát Điều tra DSGK 2024 phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện từ ngày 01/4 đến 30/4/2024, tập 

trung vào quá trình điều tra tại địa bàn, kiểm tra và duyệt phiếu trên phần mềm giám 

sát, quy định như sau: 

3.1. Đối với GSV cấp huyện 

Thực hiện giám sát, kiểm tra và duyệt số liệu của các ĐTV được phân công 

phụ trách với các nhiệm vụ chính sau: 

- Kiểm tra, đảm bảo ĐTV tiến hành thu thập thông tin đúng hộ, đúng địa bàn, 

phỏng vấn trực tiếp và đúng đối tượng điều tra, tiến độ điều tra;  

- Kiểm tra chất lượng thông tin, thông báo cho ĐTV những thông tin trong 

phiếu cần kiểm tra, xác minh để hoàn thành phiếu; 

- Duyệt toàn bộ các phiếu điều tra tại các địa bàn được phân công giám sát 

khi đã hoàn thành điều tra và hoàn thiện sửa lỗi; 

- Thông báo cho ĐTV những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý hoặc trả lời những 

câu hỏi của ĐTV liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử; 

- Trao đổi với GSV cấp tỉnh về những vấn đề nghiệp vụ phát sinh hoặc những 

vấn đề kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử trong quá trình điều tra. 

3.2. Đối với GSV cấp tỉnh  

Thực hiện giám sát, kiểm tra và duyệt số liệu tại các ĐBĐT trong tỉnh được 

phân công phụ trách với các nhiệm vụ chính sau: 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hàng ngày của ĐTV; tiến độ điều tra tại 

các ĐBĐT trong mỗi huyện được phân công phụ trách; 
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- Kiểm tra chất lượng thông tin trên phiếu điều tra khi chương trình kiểm tra báo 

lỗi và thông báo tới GSV cấp huyện về những thông tin trong phiếu cần kiểm tra, xác 

minh lại để hoàn thành phiếu; duyệt số liệu toàn bộ ĐBĐT được phân công giám sát; 

- Thông báo cho GSV cấp huyện những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý; trả lời 

những câu hỏi của GSV cấp huyện liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng 

thiết bị điện tử; 

- Trao đổi với GSV cấp trung ương về những vấn đề nghiệp vụ phát sinh 

hoặc những vấn đề kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử trong quá trình điều tra. 

III. LỰC LƯỢNG THAM GIA CUỘC ĐIỀU TRA 

1. Chỉ đạo chung: Ban Lãnh đạo Cục 

2. Giám sát viên 

- Giám sát viên cấp tỉnh: Thành viên Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện 

Điều tra DSGK 2024 tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo và công chức các Phòng: Thu thập 

Thông tin thống kê; Thống kê Xã hội; Thống kê Kinh tế và Thống kê Tổng hợp; 

- Giám sát viên cấp huyện: Các Chi cục Thống kê căn cứ tình hình thực tế tại 

địa phương chủ động phân công GSV triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

Điều tra DSGK 2024 trên địa bàn huyện, thành phố phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

3. Điều tra viên 

 Điều tra viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, có đủ điều kiện 

thực hiện công tác điều tra.  

(Lực lượng tham gia cuộc điều tra chi tiết theo Phụ lục III đính kèm) 

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

1. Phòng Thu thập Thông tin thống kê 

Chủ trì, thực hiện công tác nghiệm thu, kiểm tra, làm sạch dữ liệu điều tra, tổng 

hợp kết quả điều tra. Gửi dữ liệu điều tra, đồng thời báo cáo tình hình tổ chức, triển 

khai thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh về Tổng cục Thống kê theo quy định.      

2. Phòng Thống kê Xã hội 

- Phối hợp với Phòng TTTTTK thực hiện công tác nghiệm thu, kiểm tra, làm 

sạch, hoàn thiện dữ liệu điều tra, tổng hợp kết quả điều tra; 

- Chủ trì thực hiện phân tích kết quả điều tra từ kết quả Điều tra DSGK 2024 

trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch công tác Tổng cục Thống kê giao. 

         3. Các Phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Cục và các Chi cục Thống kê 

- Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những điểm chưa thống 

nhất trong quá trình điều tra bằng điện thoại hoặc thư điện tử về Cục (qua Phòng 

TTTTTK) để tổng hợp chung, tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo thực hiện; 

- Phối hợp với Phòng TTTTTK và Phòng Thống kê Xã hội thực hiện công tác 

kiểm tra, làm sạch, hoàn thiện dữ liệu nghiệm thu chính thức kết quả điều tra. 
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V. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Kinh phí Điều tra DSGK 2024 trên địa bàn tỉnh do Ngân sách Nhà nước bảo 

đảm cho các hoạt động được quy định trong Phương án điều tra. Việc quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

Thông tư số 37/2022-TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

khoản 9, Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 

30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Văn 

bản số 199/TCTK-KHTC ngày 02/02/2024 của Tổng cục Thống kê về việc hướng 

dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí Điều tra DSGK 2024; Văn bản số 120/CTK-

TCHC ngày 20/02/2024 của Cục Thống kê về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng 

kinh phí Điều tra DSGK 2024 và các quy định có liên quan. Toàn bộ kinh phí điều 

tra sẽ được thanh toán đúng khối lượng công việc thực tế phát sinh theo quy định của 

Phương án điều tra do Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra DSGK 2024 

tỉnh Ninh Bình lập, Kế toán Cục Thống kê tổng hợp, thẩm định trình Tổ trưởng Tổ 

công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra DSGK 2024 tỉnh Ninh Bình phê duyệt./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Tổng cục Thống kê; 

- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Cục Thống kê; 

- Thành viên Tổ công tác cấp tỉnh  

  chỉ đạo thực hiện Điều tra DSGK 

  2024 tỉnh Ninh Bình;    

- Các Phòng thuộc Cơ quan Cục Thống kê;                                                                      

- Chi cục Thống kê các huyện, khu vực;   

- Kế toán Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, Tổ công tác cấp tỉnh. 

 

TỔ TRƯỞNG  

TỔ CÔNG TÁC CẤP TỈNH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Bùi Văn Đồng 
  



Địa bàn 

thành thị

Địa bàn

nông thôn

Địa bàn

chọn mẫu

điều tra

phiếu ngắn

(Phiếu 

02/DSGK-

PN)

Địa bàn

chọn mẫu

điều tra

phiếu ngắn 

(Phiếu 

03/DSGK-

PD)

A B 1 2 3 4 5

Tổng số 460              103              357              280              180              

1 Thành phố Ninh Bình 59                49                10                32                27                

2 Thành phố Tam Điệp 41                28                13                27                14                

3 Huyện Nho Quan 63                4                  59                43                20                

4 Huyện Gia Viễn 58                3                  55                35                23                

5 Huyện Hoa Lư 46                3                  43                28                18                

6 Huyện Yên Khánh 65                6                  59                37                28                

7 Huyện Kim Sơn 70                5                  65                42                28                

8 Huyện Yên Mô 58                5                  53                36                22                

Phụ lục I

TỔNG HỢP

Số lượng địa bàn chọn mẫu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-CTK, ngày       tháng     năm 2024 của Cục Thống kê Ninh Bình)

Tổng số

địa bàn

chọn mẫu 

điều tra

Huyện, thành phốSTT

Trong tổng số



STT IDDB_TDT 2019

Tổng 

số hộ 

TDT 

2019

Huyện, thành phố
Mã Xã 

2023
Xã, phường, thị trấn

Mã 

Địa 

bàn

Tên địa bàn điều tra Tên thôn
Mã 

TTNT

Tổng số 

hộ 2023

Địa bàn

chọn mẫu 

điều tra

phiếu ngắn

(Phiếu 

02/DSGK-

PN)

Địa bàn

chọn mẫu 

điều tra

phiếu ngắn 

(Phiếu 

03/DSGK-

PD)

1 3736914320005 204 Thành phố Ninh Bình 14320 Phường Đông Thành 005 Phố 4B Phố 4 1 210 1

2 3736914320006 246 Thành phố Ninh Bình 14320 Phường Đông Thành 006 Phố 5 Phố 5 1 240 1

3 3736914320008 268 Thành phố Ninh Bình 14320 Phường Đông Thành 008 Phố 7 Phố 7 1 265 1

4 3736914320011 150 Thành phố Ninh Bình 14320 Phường Đông Thành 011 Phố 10A Phố 10 1 150 1

5 3736914323004 172 Thành phố Ninh Bình 14323 Phường Tân Thành 004 Tân An Tân An 1 180 1

6 3736914323006 127 Thành phố Ninh Bình 14323 Phường Tân Thành 006 Tân Trung A Tân Trung 1 127 1

7 3736914323010 281 Thành phố Ninh Bình 14323 Phường Tân Thành 010 Đẩu Long Đẩu Long 1 282 1

8 3736914323011 261 Thành phố Ninh Bình 14323 Phường Tân Thành 011 Tân Thịnh A Tân Thịnh 1 265 1

9 3736914323012 214 Thành phố Ninh Bình 14323 Phường Tân Thành 012 Tân Thịnh B Tân Thịnh 1 220 1

10 3736914326002 186 Thành phố Ninh Bình 14326 Phường Thanh Bình 002 Tây Sơn 1 Tây Sơn 1 1 188 1

11 3736914326012 170 Thành phố Ninh Bình 14326 Phường Thanh Bình 012 Thanh Sơn Thanh Sơn 1 170 1

12 3736914326014 116 Thành phố Ninh Bình 14326 Phường Thanh Bình 014 Nam Sơn Nam Sơn 1 116 1

13 3736914326016 141 Thành phố Ninh Bình 14326 Phường Thanh Bình 016 Ngọc Xuân Ngọc Xuân 1 141 1

14 3736914329003 165 Thành phố Ninh Bình 14329 Phường Vân Giang 003 Phố 3 Phố 3 1 165 1

15 3736914329004 92 Thành phố Ninh Bình 14329 Phường Vân Giang 004 Phố 4 Phố 4 1 92 1

16 3736914332002 204 Thành phố Ninh Bình 14332 Phường Bích Đào 002 Thanh Sơn Thanh Sơn 1 205 1

17 3736914332006 119 Thành phố Ninh Bình 14332 Phường Bích Đào 006 Vạn Thắng Vạn Thắng 1 120 1

18 3736914332007 169 Thành phố Ninh Bình 14332 Phường Bích Đào 007 Đông Xuân A Đông Xuân 1 156 1

19 3736914332011 156 Thành phố Ninh Bình 14332 Phường Bích Đào 011 Trung Sơn A Trung Sơn 1 160 1

20 3736914332016 272 Thành phố Ninh Bình 14332 Phường Bích Đào 016 Phúc Thịnh Phúc Thịnh 1 280 1

21 3736914335001 197 Thành phố Ninh Bình 14335 Phường Phúc Thành 001 Phúc Trung Phúc Trung 1 199 1

22 3736914335003 264 Thành phố Ninh Bình 14335 Phường Phúc Thành 003 Phúc Nam A (Đông) Phúc Nam 1 265 1

23 3736914335010 215 Thành phố Ninh Bình 14335 Phường Phúc Thành 010 Phúc Lộc Phúc Lộc 1 215 1

24 3736914335014 100 Thành phố Ninh Bình 14335 Phường Phúc Thành 014 Phúc Long Phúc Long 1 100 1

25 3736914335017 157 Thành phố Ninh Bình 14335 Phường Phúc Thành 017 Phúc Thắng Phúc Thắng 1 158 1

26 3736914338003 175 Thành phố Ninh Bình 14338 Phường Nam Bình 003 Lê Lợi Lê Lợi 1 178 1

27 3736914338007 218 Thành phố Ninh Bình 14338 Phường Nam Bình 007 Ngọc Hà Ngọc Hà 1 220 1

28 3736914338008 188 Thành phố Ninh Bình 14338 Phường Nam Bình 008 Chu Văn An A Chu Văn An 1 190 1

29 3736914338012 137 Thành phố Ninh Bình 14338 Phường Nam Bình 012 Bắc Phong Bắc Phong 1 140 1

30 3736914338014 285 Thành phố Ninh Bình 14338 Phường Nam Bình 014 Phong Sơn Phong Sơn 1 295 1

31 3736914341005 309 Thành phố Ninh Bình 14341 Phường Nam Thành 005 Phúc Chỉnh 1 Phúc Chỉnh 1 1 305 1

Phụ lục II

DANH SÁCH

 Địa bàn chọn mẫu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-CTK, ngày       tháng     năm 2024 của Cục Thống kê Ninh Bình)



STT IDDB_TDT 2019

Tổng 

số hộ 

TDT 

2019

Huyện, thành phố
Mã Xã 

2023
Xã, phường, thị trấn

Mã 

Địa 

bàn

Tên địa bàn điều tra Tên thôn
Mã 

TTNT

Tổng số 

hộ 2023

Địa bàn

chọn mẫu 

điều tra

phiếu ngắn

(Phiếu 

02/DSGK-

PN)

Địa bàn

chọn mẫu 

điều tra

phiếu ngắn 

(Phiếu 

03/DSGK-

PD)

32 3736914341006 197 Thành phố Ninh Bình 14341 Phường Nam Thành 006 Phúc Chỉnh 2A Phúc Chỉnh 2 1 195 1

33 3736914341010 135 Thành phố Ninh Bình 14341 Phường Nam Thành 010 Yết Kiêu Yết Kiêu 1 135 1

34 3736914341012 220 Thành phố Ninh Bình 14341 Phường Nam Thành 012 Phúc Trì A Phúc Trì 1 240 1

35 3736914341015 167 Thành phố Ninh Bình 14341 Phường Nam Thành 015 Hòa Bình B Hòa Bình 1 180 1

36 3736914344003 177 Thành phố Ninh Bình 14344 Phường Ninh Khánh 003 Bình Hòa B Bình Hòa 1 179 1

37 3736914344012 281 Thành phố Ninh Bình 14344 Phường Ninh Khánh 012 Kim Đa Kim Đa 1 290 1

38 3736914344017 185 Thành phố Ninh Bình 14344 Phường Ninh Khánh 017 Mía Mía 1 190 1

39 3736914344020 140 Thành phố Ninh Bình 14344 Phường Ninh Khánh 020 Trung Thành A Trung Thành 1 142 1

40 3736914344021 124 Thành phố Ninh Bình 14344 Phường Ninh Khánh 021 Trung Thành B Trung Thành 1 125 1

41 3736914347002 185 Thành phố Ninh Bình 14347 Xã Ninh Nhất 002 Nguyễn  Xá Nguyễn  Xá 2 187 1

42 3736914347004 144 Thành phố Ninh Bình 14347 Xã Ninh Nhất 004 Thượng Nam Thượng Nam 2 145 1

43 3736914347010 258 Thành phố Ninh Bình 14347 Xã Ninh Nhất 010 Thôn Hậu Thôn Hậu 2 260 1

44 3736914350002 238 Thành phố Ninh Bình 14350 Xã Ninh Tiến 002 Phúc Sơn 1B Phúc Sơn 1 2 240 1

45 3736914350004 201 Thành phố Ninh Bình 14350 Xã Ninh Tiến 004 Cổ Loan Thượng Cổ Loan Thượng 2 205 1

46 3736914350008 150 Thành phố Ninh Bình 14350 Xã Ninh Tiến 008 Cổ Loan Trung 2 Cổ Loan Trung 2 2 155 1

47 3736914353008 184 Thành phố Ninh Bình 14353 Xã Ninh Phúc 008 Đoài Hạ C Đoài Hạ 2 185 1

48 3736914353012 190 Thành phố Ninh Bình 14353 Xã Ninh Phúc 012 Đào Công Đào Công 2 192 1

49 3736914353015 113 Thành phố Ninh Bình 14353 Xã Ninh Phúc 015 Phúc Hạ Phúc Hạ 2 116 1

50 3736914353017 138 Thành phố Ninh Bình 14353 Xã Ninh Phúc 017 Khoái Thượng B Khoái Thượng 2 140 1

51 3736914356002 173 Thành phố Ninh Bình 14356 Phường Ninh Sơn 002 Thượng Lân A Thượng Lân 1 175 1

52 3736914356009 217 Thành phố Ninh Bình 14356 Phường Ninh Sơn 009 Hương Phúc Hương Phúc 1 220 1

53 3736914356010 249 Thành phố Ninh Bình 14356 Phường Ninh Sơn 010 Phúc Khánh Phúc Khánh 1 250 1

54 3736914356012 141 Thành phố Ninh Bình 14356 Phường Ninh Sơn 012 Phương Đình B Phương Đình 1 142 1

55 3736914356015 340 Thành phố Ninh Bình 14356 Phường Ninh Sơn 015 Hợp Thiện Hợp Thiện 1 350 1

56 3736914359002 261 Thành phố Ninh Bình 14359 Phường Ninh Phong 002 Tương Lai Tương Lai 1 262 1

57 3736914359003 181 Thành phố Ninh Bình 14359 Phường Ninh Phong 003 Phong Đoài Phong Đoài 1 185 1

58 3736914359012 121 Thành phố Ninh Bình 14359 Phường Ninh Phong 012 An Hòa A An Hòa 1 128 1

59 3736914359014 156 Thành phố Ninh Bình 14359 Phường Ninh Phong 014 Phúc Lai Phúc Lai 1 158 1

60 3737014362005 90 Thành phố Tam Điệp 14362 Phường Bắc Sơn 005 Tổ dân phố 4B Tổ dân phố 4 1 83 1

61 3737014362013 129 Thành phố Tam Điệp 14362 Phường Bắc Sơn 013 Tổ dân phố 10B Tổ dân phố 10B 1 122 1

62 3737014362019 163 Thành phố Tam Điệp 14362 Phường Bắc Sơn 019 Tổ dân phố 15 Tổ dân phố 15 1 156 1

63 3737014362020 137 Thành phố Tam Điệp 14362 Phường Bắc Sơn 020 Tổ dân phố 18A Tổ dân phố 18 1 145 1

64 3737014362021 208 Thành phố Tam Điệp 14362 Phường Bắc Sơn 021 Tổ dân phố 18B Tổ dân phố 18 1 220 1

65 3737014362023 133 Thành phố Tam Điệp 14362 Phường Bắc Sơn 023 Tổ dân phố 19A Tổ dân phố 19 1 130 1

66 3737014362025 154 Thành phố Tam Điệp 14362 Phường Bắc Sơn 025 Tổ dân phố 20 Tổ dân phố 20 1 154 1

67 3737014365005 137 Thành phố Tam Điệp 14365 Phường Trung Sơn 005 Tổ dân phố 5 Tổ dân phố 5 1 126 1

68 3737014365006 169 Thành phố Tam Điệp 14365 Phường Trung Sơn 006 Tổ dân phố 7 Tổ dân phố 7 1 158 1

69 3737014365007 87 Thành phố Tam Điệp 14365 Phường Trung Sơn 007 Tổ dân phố 8 Tổ dân phố 8 1 71 1



STT IDDB_TDT 2019

Tổng 

số hộ 

TDT 

2019

Huyện, thành phố
Mã Xã 

2023
Xã, phường, thị trấn

Mã 

Địa 

bàn

Tên địa bàn điều tra Tên thôn
Mã 

TTNT

Tổng số 

hộ 2023

Địa bàn

chọn mẫu 

điều tra

phiếu ngắn

(Phiếu 

02/DSGK-

PN)

Địa bàn

chọn mẫu 

điều tra

phiếu ngắn 

(Phiếu 

03/DSGK-

PD)

70 3737014365013 126 Thành phố Tam Điệp 14365 Phường Trung Sơn 013 Tổ dân phố 15 Tổ dân phố 15 1 106 1

71 3737014365018 157 Thành phố Tam Điệp 14365 Phường Trung Sơn 018 Tổ dân phố 20 Tổ dân phố 20 1 140 1

72 3737014365022 118 Thành phố Tam Điệp 14365 Phường Trung Sơn 022 Tổ dân phố 24 Tổ dân phố 24 1 115 1

73 3737014368002 97 Thành phố Tam Điệp 14368 Phường Nam Sơn 002 Tổ dân phố 4 Tổ dân phố 4 1 102 1

74 3737014368007 184 Thành phố Tam Điệp 14368 Phường Nam Sơn 007 Tổ dân phố 9 Tổ dân phố 9 1 162 1

75 3737014368011 82 Thành phố Tam Điệp 14368 Phường Nam Sơn 011 Tổ dân phố 13 Tổ dân phố 13 1 83 1

76 3737014368015 110 Thành phố Tam Điệp 14368 Phường Nam Sơn 015 Tổ dân phố 17 Tổ dân phố 17 1 112 1

77 3737014368018 136 Thành phố Tam Điệp 14368 Phường Nam Sơn 018 Tổ dân phố 20A Tổ dân phố 20 1 132 1

78 3737014369002 188 Thành phố Tam Điệp 14369 Phường Tây Sơn 002 Tổ dân phố 2 Tổ dân phố 2 1 186 1

79 3737014369003 92 Thành phố Tam Điệp 14369 Phường Tây Sơn 003 Tổ dân phố 3 Tổ dân phố 3 1 87 1

80 3737014369005 140 Thành phố Tam Điệp 14369 Phường Tây Sơn 005 Tổ dân phố 4B Tổ dân phố 4 1 136 1

81 3737014371001 166 Thành phố Tam Điệp 14371 Xã Yên Sơn 001 Nguyễn A Nguyễn 2 168 1

82 3737014371006 129 Thành phố Tam Điệp 14371 Xã Yên Sơn 006 Yên Đồng Yên Đồng 2 136 1

83 3737014371009 136 Thành phố Tam Điệp 14371 Xã Yên Sơn 009 Lang Ca A Lang Ca 2 138 1

84 3737014371013 108 Thành phố Tam Điệp 14371 Xã Yên Sơn 013 Yên Trung Yên Trung 2 105 1

85 3737014374005 186 Thành phố Tam Điệp 14374 Phường Yên Bình 005 Tổ dân phố Đàm Khánh Tây Tổ dân phố Đàm Khánh Tây 1 210 1

86 3737014374007 164 Thành phố Tam Điệp 14374 Phường Yên Bình 007 Tổ dân phố Đồi Cao 1 Tổ dân phố Đồi Cao 1 1 156 1

87 3737014374008 78 Thành phố Tam Điệp 14374 Phường Yên Bình 008 Tổ dân phố Quyết Thắng Tổ dân phố Quyết Thắng 1 75 1

88 3737014375005 131 Thành phố Tam Điệp 14375 Phường Tân Bình 005 Tổ dân phố 5 Tổ dân phố 5 1 136 1

89 3737014375007 114 Thành phố Tam Điệp 14375 Phường Tân Bình 007 Tổ dân phố 7 Tổ dân phố 7 1 102 1

90 3737014375009 90 Thành phố Tam Điệp 14375 Phường Tân Bình 009 Tổ dân phố 9 Tổ dân phố 9 1 93 1

91 3737014375010 162 Thành phố Tam Điệp 14375 Phường Tân Bình 010 Tổ dân phố 10 Tổ dân phố 10 1 186 1

92 3737014377003 72 Thành phố Tam Điệp 14377 Xã Quang Sơn 003 Thôn Thống Nhất Thôn Thống Nhất 2 70 1

93 3737014377007 185 Thành phố Tam Điệp 14377 Xã Quang Sơn 007 Thôn Tân Thượng Thôn Tân Thượng 2 190 1

94 3737014377008 145 Thành phố Tam Điệp 14377 Xã Quang Sơn 008 Thôn Tân Hạ Thôn Tân Hạ 2 121 1

95 3737014377009 222 Thành phố Tam Điệp 14377 Xã Quang Sơn 009 Thôn Tân Trung Thôn Tân Trung 2 241 1

96 3737014380001 189 Thành phố Tam Điệp 14380 Xã Đông Sơn 001 Thôn 1 Thôn 1 2 198 1

97 3737014380004 135 Thành phố Tam Điệp 14380 Xã Đông Sơn 004 Thôn 3B Thôn 3 2 137 1

98 3737014380011 101 Thành phố Tam Điệp 14380 Xã Đông Sơn 011 Thôn 5B Thôn 5 2 103 1

99 3737014380012 179 Thành phố Tam Điệp 14380 Xã Đông Sơn 012 Thôn 6 Thôn 6 2 182 1

100 3737014380015 117 Thành phố Tam Điệp 14380 Xã Đông Sơn 015 Thôn 8B Thôn 8 2 119 1

101 3737214383001 138 Huyện Nho Quan 14383 Thị trấn Nho Quan 001 Tiên Lạo Tiên Lạo 1 140 1

102 3737214383006 201 Huyện Nho Quan 14383 Thị trấn Nho Quan 006 Phố Bái B Phố Bái 1 205 1

103 3737214383018 105 Huyện Nho Quan 14383 Thị trấn Nho Quan 018 Liêu Trung Liêu Trung 1 108 1

104 3737214383020 163 Huyện Nho Quan 14383 Thị trấn Nho Quan 020 Tân Nhất B Tân Nhất 1 161 1

105 3737214386004 128 Huyện Nho Quan 14386 Xã Xích Thổ 004 Minh Long A Minh Long 2 130 1

106 3737214386005 110 Huyện Nho Quan 14386 Xã Xích Thổ 005 Minh Long B Minh Long 2 114 1

107 3737214386013 170 Huyện Nho Quan 14386 Xã Xích Thổ 013 Đại Hòa B Đại Hòa 2 174 1
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108 3737214389001 148 Huyện Nho Quan 14389 Xã Gia Lâm 001 Thôn 1 Thôn 1 2 146 1

109 3737214389009 109 Huyện Nho Quan 14389 Xã Gia Lâm 009 Thôn 9 Thôn 9 2 101 1

110 3737214392003 166 Huyện Nho Quan 14392 Xã Gia Sơn 003 Thanh Quyết Thanh Quyết 2 173 1

111 3737214392006 109 Huyện Nho Quan 14392 Xã Gia Sơn 006 Nga Mai Nga Mai 2 105 1

112 3737214395007 95 Huyện Nho Quan 14395 Xã Thạch Bình 007 Tiền Phong A Tiền Phong 2 98 1

113 3737214395015 157 Huyện Nho Quan 14395 Xã Thạch Bình 015 Đồi Bồ Đồi Bồ 2 151 1

114 3737214395017 143 Huyện Nho Quan 14395 Xã Thạch Bình 017 Lạc Bình 2 Lạc Bình 2 2 143 1

115 3737214395020 109 Huyện Nho Quan 14395 Xã Thạch Bình 020 Liên Phương B Liên Phương 2 111 1

116 3737214398002 156 Huyện Nho Quan 14398 Xã Gia Thủy 002 Mỹ Thịnh Mỹ Thịnh 2 165 1

117 3737214398010 111 Huyện Nho Quan 14398 Xã Gia Thủy 010 Minh Giang Minh Giang 2 106 1

118 3737214401001 81 Huyện Nho Quan 14401 Xã Gia Tường 001 Ngọc Thự A Ngọc Thự 2 84 1

119 3737214401006 114 Huyện Nho Quan 14401 Xã Gia Tường 006 Mỹ Quế B Mỹ Quế 2 116 1

120 3737214401010 143 Huyện Nho Quan 14401 Xã Gia Tường 010 Kiến Phong B Kiến Phong 2 145 1

121 3737214404007 101 Huyện Nho Quan 14404 Xã Cúc Phương 007 Bãi Cả Bãi Cả 2 102 1

122 3737214407005 149 Huyện Nho Quan 14407 Xã Phú Sơn 005 Thôn 5 Thôn 5 2 154 1

123 3737214410002 105 Huyện Nho Quan 14410 Xã Đức Long 002 Thống Nhất Thống Nhất 2 113 1

124 3737214410010 90 Huyện Nho Quan 14410 Xã Đức Long 010 Sơn Lũy 1 Sơn Lũy 1 2 90 1

125 3737214413001 99 Huyện Nho Quan 14413 Xã Lạc Vân 001 Lạc 1 Lạc 1 2 98 1

126 3737214413008 171 Huyện Nho Quan 14413 Xã Lạc Vân 008 Xóm 3 Xóm 3 2 169 1

127 3737214416006 110 Huyện Nho Quan 14416 Xã Đồng Phong 006 Phong lai 1A Phong lai 1 2 113 1

128 3737214416008 142 Huyện Nho Quan 14416 Xã Đồng Phong 008 Phong lai 2 Phong lai 2 2 150 1

129 3737214419002 187 Huyện Nho Quan 14419 Xã Yên Quang 002 Yên Bình Yên Bình 2 189 1

130 3737214419006 121 Huyện Nho Quan 14419 Xã Yên Quang 006 Yên Ninh B Yên Ninh 2 124 1

131 3737214419014 90 Huyện Nho Quan 14419 Xã Yên Quang 014 Yên Thái Yên Thái 2 95 1

132 3737214422004 108 Huyện Nho Quan 14422 Xã Lạng Phong 004 Trung Hạ Trung Hạ 2 110 1

133 3737214425001 193 Huyện Nho Quan 14425 Xã Thượng Hòa 001 Hữu Thường 4 Hữu Thường 4 2 193 1

134 3737214425009 133 Huyện Nho Quan 14425 Xã Thượng Hòa 009 Vân Trình 1 Vân Trình 1 2 140 1

135 3737214425014 124 Huyện Nho Quan 14425 Xã Thượng Hòa 014 Vân Trung 2 Vân Trung 2 2 123 1

136 3737214428001 128 Huyện Nho Quan 14428 Xã Văn Phong 001 An Thượng A An Thượng 2 130 1

137 3737214431003 113 Huyện Nho Quan 14431 Xã Văn Phương 003 Xuân Viên Xuân Viên 2 114 1

138 3737214431004 193 Huyện Nho Quan 14431 Xã Văn Phương 004 Bồng Lai Bồng Lai 2 202 1

139 3737214434003 140 Huyện Nho Quan 14434 Xã Thanh Lạc 003 Thôn Làng Thôn Làng 2 140 1

140 3737214434006 86 Huyện Nho Quan 14434 Xã Thanh Lạc 006 Mai Trung Mai Trung 2 86 1

141 3737214437008 120 Huyện Nho Quan 14437 Xã Sơn Lai 008 Đồi Dâu B Đồi Dâu 2 122 1

142 3737214437011 152 Huyện Nho Quan 14437 Xã Sơn Lai 011 Me Me 2 147 1

143 3737214440007 113 Huyện Nho Quan 14440 Xã Sơn Thành 007 Đồng Dược Đồng Dược 2 112 1

144 3737214443005 142 Huyện Nho Quan 14443 Xã Văn Phú 005 Đồng Nang Đồng Nang 2 137 1

145 3737214443008 180 Huyện Nho Quan 14443 Xã Văn Phú 008 Phú Lâm Phú Lâm 2 179 1
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146 3737214443009 60 Huyện Nho Quan 14443 Xã Văn Phú 009 Phương Các Phương Các 2 66 1

147 3737214446005 115 Huyện Nho Quan 14446 Xã Phú Lộc 005 Phúc Lộc B Phúc Lộc 2 120 1

148 3737214446008 186 Huyện Nho Quan 14446 Xã Phú Lộc 008 Đồi Chè Đồi Chè 2 194 1

149 3737214446013 76 Huyện Nho Quan 14446 Xã Phú Lộc 013 Đồi Lại Đồi Lại 2 81 1

150 3737214449006 197 Huyện Nho Quan 14449 Xã Kỳ Phú 006 Xanh Xanh 2 188 1

151 3737214449011 107 Huyện Nho Quan 14449 Xã Kỳ Phú 011 Bản Cả Bản Cả 2 115 1

152 3737214452005 161 Huyện Nho Quan 14452 Xã Quỳnh Lưu 005 Anh Trỗi A Anh Trỗi 2 163 1

153 3737214452006 102 Huyện Nho Quan 14452 Xã Quỳnh Lưu 006 Anh Trỗi B Anh Trỗi 2 105 1

154 3737214452007 132 Huyện Nho Quan 14452 Xã Quỳnh Lưu 007 Hội Tiến I Hội Tiến I 2 127 1

155 3737214452011 185 Huyện Nho Quan 14452 Xã Quỳnh Lưu 011 Xuân Quế B Xuân Quế 2 187 1

156 3737214455003 189 Huyện Nho Quan 14455 Xã Sơn Hà 003 Quỳnh Phong 2 Quỳnh Phong 2 2 181 1

157 3737214455009 141 Huyện Nho Quan 14455 Xã Sơn Hà 009 Đồng Tâm 2 Đồng Tâm 2 2 144 1

158 3737214458005 144 Huyện Nho Quan 14458 Xã Phú Long 005 Thôn 3B Thôn 3 2 147 1

159 3737214458006 183 Huyện Nho Quan 14458 Xã Phú Long 006 Thôn 3C Thôn 3 2 185 1

160 3737214458008 99 Huyện Nho Quan 14458 Xã Phú Long 008 Thôn 4B Thôn 4 2 102 1

161 3737214461007 157 Huyện Nho Quan 14461 Xã Quảng Lạc 007 Quảng Cư A Quảng Cư 2 160 1

162 3737214461009 166 Huyện Nho Quan 14461 Xã Quảng Lạc 009 Hưng Long Hưng Long 2 166 1

163 3737214461012 92 Huyện Nho Quan 14461 Xã Quảng Lạc 012 Đồng Bông B Đồng Bông 2 94 1

164 3737314464003 130 Huyện Gia Viễn 14464 Thị trấn Me 003 Phố Mỹ Trung Phố Mỹ Trung 1 133 1

165 3737314464009 167 Huyện Gia Viễn 14464 Thị trấn Me 009 Phố Mới A Phố Mới 1 168 1

166 3737314464011 228 Huyện Gia Viễn 14464 Thị trấn Me 011 Phố Tiến Yết Phố Tiến Yết 1 230 1

167 3737314467002 157 Huyện Gia Viễn 14467 Xã Gia Hòa 002 Đồi Ngô Đồi Ngô 2 160 1

168 3737314467006 113 Huyện Gia Viễn 14467 Xã Gia Hòa 006 An Ninh A An Ninh 2 114 1

169 3737314467017 140 Huyện Gia Viễn 14467 Xã Gia Hòa 017 Thôn 24 Thôn 24 2 142 1

170 3737314470006 156 Huyện Gia Viễn 14470 Xã Gia Hưng 006 Xóm 6 Xóm 6 2 160 1

171 3737314470008 89 Huyện Gia Viễn 14470 Xã Gia Hưng 008 Xóm 8 Xóm 8 2 91 1

172 3737314470013 135 Huyện Gia Viễn 14470 Xã Gia Hưng 013 Xóm 12 Xóm 12 2 138 1

173 3737314473009 113 Huyện Gia Viễn 14473 Xã Liên Sơn 009 Xóm 10 Xóm 10 2 125 1

174 3737314473011 151 Huyện Gia Viễn 14473 Xã Liên Sơn 011 Xóm 12 Xóm 12 2 162 1

175 3737314476003 135 Huyện Gia Viễn 14476 Xã Gia Thanh 003 Xóm 2 Phương Đông Xóm 2 Phương Đông 2 141 1

176 3737314476014 160 Huyện Gia Viễn 14476 Xã Gia Thanh 014 Xóm 2 Thượng Hòa B Xóm 2 Thượng Hòa 2 165 1

177 3737314476015 94 Huyện Gia Viễn 14476 Xã Gia Thanh 015 Xóm 1 Thượng Hòa Xóm 1 Thượng Hòa 2 101 1

178 3737314479003 139 Huyện Gia Viễn 14479 Xã Gia Vân 003 Thôn Tập Ninh A Thôn Tập Ninh 2 143 1

179 3737314479009 102 Huyện Gia Viễn 14479 Xã Gia Vân 009 Thôn Tri Lễ B Thôn Tri Lễ 2 109 1

180 3737314479010 196 Huyện Gia Viễn 14479 Xã Gia Vân 010 Thôn Phù Long A Thôn Phù Long 2 201 1

181 3737314482006 200 Huyện Gia Viễn 14482 Xã Gia Phú 006 Đường 477 B Đường 477 2 212 1

182 3737314482009 178 Huyện Gia Viễn 14482 Xã Gia Phú 009 Thôn Làng A Thôn Làng 2 185 1

183 3737314485001 217 Huyện Gia Viễn 14485 Xã Gia Xuân 001 Thôn Đồng Xuân A Thôn Đồng Xuân 2 219 1
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184 3737314485003 154 Huyện Gia Viễn 14485 Xã Gia Xuân 003 Thôn Vũ Đại Thôn Vũ Đại 2 152 1

185 3737314485007 179 Huyện Gia Viễn 14485 Xã Gia Xuân 007 Thôn Mưỡu Giáp 3 Thôn Mưỡu Giáp 3 2 182 1

186 3737314488006 162 Huyện Gia Viễn 14488 Xã Gia Lập 006 Thôn Nam Lãng Nội A Thôn Nam Lãng Nội 2 165 1

187 3737314488008 249 Huyện Gia Viễn 14488 Xã Gia Lập 008 Xóm Long An Xóm Long An 2 252 1

188 3737314488009 227 Huyện Gia Viễn 14488 Xã Gia Lập 009 Thôn Tân Long Mỹ Thôn Tân Long Mỹ 2 235 1

189 3737314488013 199 Huyện Gia Viễn 14488 Xã Gia Lập 013 Thôn Xuân Đài Thôn Xuân Đài 2 205 1

190 3737314491002 139 Huyện Gia Viễn 14491 Xã Gia Vượng 002 Thôn 2 Thôn 2 2 125 1

191 3737314494007 178 Huyện Gia Viễn 14494 Xã Gia Trấn 007 Thôn 3 B Thôn 3 2 181 1

192 3737314494011 117 Huyện Gia Viễn 14494 Xã Gia Trấn 011 Thôn 5 B Thôn 5 2 115 1

193 3737314494012 218 Huyện Gia Viễn 14494 Xã Gia Trấn 012 Thôn 6 Thôn 6 2 221 1

194 3737314497004 110 Huyện Gia Viễn 14497 Xã Gia Thịnh 004 Thôn 2  Liên Huy Thôn 2  Liên Huy 2 107 1

195 3737314497010 64 Huyện Gia Viễn 14497 Xã Gia Thịnh 010 Thôn 8  Liên Huy Thôn 8  Liên Huy 2 67 1

196 3737314497016 141 Huyện Gia Viễn 14497 Xã Gia Thịnh 016 Thôn 4 Đồng Chưa Thôn 4 Đồng Chưa 2 164 1

197 3737314497018 184 Huyện Gia Viễn 14497 Xã Gia Thịnh 018 Thôn 2 Kênh Gà Thôn 2 Kênh Gà 2 209 1

198 3737314500001 189 Huyện Gia Viễn 14500 Xã Gia Phương 001 Thôn Phương Hưng Thôn Phương Hưng 2 194 1

199 3737314500008 115 Huyện Gia Viễn 14500 Xã Gia Phương 008 Thôn Văn Bòng B Thôn Văn Bòng 2 115 1

200 3737314500010 123 Huyện Gia Viễn 14500 Xã Gia Phương 010 Thôn Vĩnh Ninh 2 Thôn Vĩnh Ninh 2 2 138 1

201 3737314503002 246 Huyện Gia Viễn 14503 Xã Gia Tân 002 Xóm Đông Thượng A Xóm Đông Thượng 2 251 1

202 3737314503003 176 Huyện Gia Viễn 14503 Xã Gia Tân 003 Xóm Đông Thượng B Xóm Đông Thượng 2 176 1

203 3737314503004 154 Huyện Gia Viễn 14503 Xã Gia Tân 004 Xóm Hoàng Long Xóm Hoàng Long 2 159 1

204 3737314503008 234 Huyện Gia Viễn 14503 Xã Gia Tân 008 Xóm Trung Chính Xóm Trung Chính 2 239 1

205 3737314506006 103 Huyện Gia Viễn 14506 Xã Gia Thắng 006 Xóm 6 Quốc Thanh Xóm 6 Quốc Thanh 2 104 1

206 3737314506008 137 Huyện Gia Viễn 14506 Xã Gia Thắng 008 Xóm 8 Vân La Xóm 8 Vân La 2 135 1

207 3737314509002 202 Huyện Gia Viễn 14509 Xã Gia Trung 002 Đức Hậu Đức Hậu 2 205 1

208 3737314509006 168 Huyện Gia Viễn 14509 Xã Gia Trung 006 Chấn Hưng B Chấn Hưng 2 170 1

209 3737314509012 208 Huyện Gia Viễn 14509 Xã Gia Trung 012 Trung Đồng Trung Đồng 2 211 1

210 3737314509013 105 Huyện Gia Viễn 14509 Xã Gia Trung 013 Bắc Điềm khê A Bắc Điềm khê 2 107 1

211 3737314512001 144 Huyện Gia Viễn 14512 Xã Gia Minh 001 Trần Phú Trần Phú 2 144 1

212 3737314515003 240 Huyện Gia Viễn 14515 Xã Gia Lạc 003 Thắng Lợi + Quang Tân Thắng Lợi+Quang Tân 2 262 1

213 3737314515007 192 Huyện Gia Viễn 14515 Xã Gia Lạc 007 Mai Sơn 1 Mai Sơn 1 2 188 1

214 3737314515009 110 Huyện Gia Viễn 14515 Xã Gia Lạc 009 Mai Sơn 3 Mai Sơn 3 2 116 1

215 3737314518001 128 Huyện Gia Viễn 14518 Xã Gia Tiến 001 Thôn Hán Bắc A Thôn Hán Bắc 2 129 1

216 3737314518005 188 Huyện Gia Viễn 14518 Xã Gia Tiến 005 Thôn Hán Nam C Thôn Hán Nam 2 182 1

217 3737314521007 158 Huyện Gia Viễn 14521 Xã Gia Sinh 007 Xóm 4B Xóm 4 2 161 1

218 3737314521008 130 Huyện Gia Viễn 14521 Xã Gia Sinh 008 Xóm 5A Xóm 5 2 129 1

219 3737314521010 106 Huyện Gia Viễn 14521 Xã Gia Sinh 010 Xóm 6A Xóm 6 2 108 1

220 3737314524003 235 Huyện Gia Viễn 14524 Xã Gia Phong 003 Xóm Phong Tĩnh Xóm Phong Tĩnh 2 238 1

221 3737314524005 157 Huyện Gia Viễn 14524 Xã Gia Phong 005 Xóm 2 Lỗi Sơn + Xóm 3 Lỗi Sơn Xóm 2 Lỗi Sơn+Xóm 3 Lỗi Sơn 2 162 1
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222 3737414527003 311 Huyện Hoa Lư 14527 Thị trấn Thiên Tôn 003 Phố Thiên Sơn Phố Thiên Sơn 1 339 1

223 3737414527005 138 Huyện Hoa Lư 14527 Thị trấn Thiên Tôn 005 Phố Tây Bắc Phố Tây Bắc 1 131 1

224 3737414527006 212 Huyện Hoa Lư 14527 Thị trấn Thiên Tôn 006 Phố Tây Nam Phố Tây Nam 1 215 1

225 3737414530005 128 Huyện Hoa Lư 14530 Xã Ninh Giang 005 Xóm Đông B Xóm Đông 2 126 1

226 3737414530009 157 Huyện Hoa Lư 14530 Xã Ninh Giang 009 La Vân A La Vân 2 158 1

227 3737414530010 236 Huyện Hoa Lư 14530 Xã Ninh Giang 010 La Vân B La Vân 2 235 1

228 3737414530012 100 Huyện Hoa Lư 14530 Xã Ninh Giang 012 Xóm 1  La Mai B Xóm 1  La Mai 2 102 1

229 3737414530013 136 Huyện Hoa Lư 14530 Xã Ninh Giang 013 Xóm 1  La Mai C Xóm 1  La Mai 2 135 1

230 3737414533005 101 Huyện Hoa Lư 14533 Xã Trường Yên 005 Trường Sơn A Trường Sơn 2 100 1

231 3737414533008 88 Huyện Hoa Lư 14533 Xã Trường Yên 008 Trường Sơn D Trường Sơn 2 89 1

232 3737414533009 95 Huyện Hoa Lư 14533 Xã Trường Yên 009 Chi Phong A Chi Phong 2 98 1

233 3737414533017 124 Huyện Hoa Lư 14533 Xã Trường Yên 017 Yên Trạch A Yên Trạch 2 122 1

234 3737414533018 144 Huyện Hoa Lư 14533 Xã Trường Yên 018 Yên Trạch B Yên Trạch 2 145 1

235 3737414533021 117 Huyện Hoa Lư 14533 Xã Trường Yên 021 Đông Thành C Đông Thành 2 118 1

236 3737414533023 178 Huyện Hoa Lư 14533 Xã Trường Yên 023 Thôn Đông Thôn Đông 2 186 1

237 3737414536005 213 Huyện Hoa Lư 14536 Xã Ninh Khang 005 Kim Phú A Kim Phú 2 215 1

238 3737414536006 138 Huyện Hoa Lư 14536 Xã Ninh Khang 006 Kim Phú B Kim Phú 2 139 1

239 3737414536008 179 Huyện Hoa Lư 14536 Xã Ninh Khang 008 Phấn Thượng A Phấn Thượng 2 177 1

240 3737414536013 188 Huyện Hoa Lư 14536 Xã Ninh Khang 013 Tiến Thịnh B Tiến Thịnh 2 189 1

241 3737414536015 169 Huyện Hoa Lư 14536 Xã Ninh Khang 015 Đông Phú B Đông Phú 2 168 1

242 3737414539001 194 Huyện Hoa Lư 14539 Xã Ninh Mỹ 001 Quan Đồng Quan Đồng 2 185 1

243 3737414539002 172 Huyện Hoa Lư 14539 Xã Ninh Mỹ 002 Đông Đình Đông Đình 2 161 1

244 3737414539008 239 Huyện Hoa Lư 14539 Xã Ninh Mỹ 008 Nhân Lý Nhân Lý 2 218 1

245 3737414542002 165 Huyện Hoa Lư 14542 Xã Ninh Hòa 002 Thanh Hạ Thanh Hạ 2 165 1

246 3737414542008 204 Huyện Hoa Lư 14542 Xã Ninh Hòa 008 Áng Ngũ Áng Ngũ 2 202 1

247 3737414542009 174 Huyện Hoa Lư 14542 Xã Ninh Hòa 009 Đại Áng A Đại Áng 2 175 1

248 3737414542012 210 Huyện Hoa Lư 14542 Xã Ninh Hòa 012 Áng Sơn B Áng Sơn 2 211 1

249 3737414545001 80 Huyện Hoa Lư 14545 Xã Ninh Xuân 001 Thôn Nội A Thôn Nội 2 81 1

250 3737414545009 131 Huyện Hoa Lư 14545 Xã Ninh Xuân 009 Khê Hạ A Khê Hạ 2 132 1

251 3737414545011 172 Huyện Hoa Lư 14545 Xã Ninh Xuân 011 Khê Hạ C Khê Hạ 2 171 1

252 3737414548001 246 Huyện Hoa Lư 14548 Xã Ninh Hải 001 Văn Lâm A Văn Lâm 2 250 1

253 3737414548005 119 Huyện Hoa Lư 14548 Xã Ninh Hải 005 Văn Lâm E Văn Lâm 2 120 1

254 3737414548009 155 Huyện Hoa Lư 14548 Xã Ninh Hải 009 Gôi Khê Gôi Khê 2 161 1

255 3737414548010 204 Huyện Hoa Lư 14548 Xã Ninh Hải 010 Đam Khê Trong A Đam Khê Trong 2 208 1

256 3737414551001 146 Huyện Hoa Lư 14551 Xã Ninh Thắng 001 Khả Lương A Khả Lương 2 148 1

257 3737414551003 187 Huyện Hoa Lư 14551 Xã Ninh Thắng 003 Khả Lương C Khả Lương 2 188 1

258 3737414551009 110 Huyện Hoa Lư 14551 Xã Ninh Thắng 009 Hạ Trạo Hạ Trạo 2 116 1

259 3737414554004 94 Huyện Hoa Lư 14554 Xã Ninh Vân 004 Xuân Thành B Xuân Thành 2 95 1
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260 3737414554010 111 Huyện Hoa Lư 14554 Xã Ninh Vân 010 Vũ xá B Vũ xá 2 110 1

261 3737414554012 152 Huyện Hoa Lư 14554 Xã Ninh Vân 012 Dưỡng Thượng B Dưỡng Thượng 2 150 1

262 3737414554016 168 Huyện Hoa Lư 14554 Xã Ninh Vân 016 Thôn Thượng Thôn Thượng 2 168 1

263 3737414554017 217 Huyện Hoa Lư 14554 Xã Ninh Vân 017 Chấn Lữ Chấn Lữ 2 216 1

264 3737414554019 175 Huyện Hoa Lư 14554 Xã Ninh Vân 019 Thôn Hệ B Thôn Hệ 2 176 1

265 3737414557007 164 Huyện Hoa Lư 14557 Xã Ninh An 007 Bộ Đầu A Bộ Đầu 2 167 1

266 3737414557008 137 Huyện Hoa Lư 14557 Xã Ninh An 008 Bộ Đầu B Bộ Đầu 2 139 1

267 3737414557010 167 Huyện Hoa Lư 14557 Xã Ninh An 010 Xóm Đình Xóm Đình 2 168 1

268 3737514560001 176 Huyện Yên Khánh 14560 Thị trấn Yên Ninh 001 Phố 1A Phố 1A 1 175 1

269 3737514560002 191 Huyện Yên Khánh 14560 Thị trấn Yên Ninh 002 Phố 1B Phố 1B 1 191 1

270 3737514560013 149 Huyện Yên Khánh 14560 Thị trấn Yên Ninh 013 Phố Thượng Tây A Phố Thượng Tây 1 150 1

271 3737514560017 199 Huyện Yên Khánh 14560 Thị trấn Yên Ninh 017 Phố Mai Hoa Phố Mai Hoa 1 195 1

272 3737514560018 241 Huyện Yên Khánh 14560 Thị trấn Yên Ninh 018 Phố Cầu Rào Phố Cầu Rào 1 243 1

273 3737514560025 129 Huyện Yên Khánh 14560 Thị trấn Yên Ninh 025 Phố Khu Trung Phố Khu Trung 1 141 1

274 3737514563002 153 Huyện Yên Khánh 14563 Xã Khánh Tiên 002 Xóm 2 Xóm 2 2 158 1

275 3737514563008 115 Huyện Yên Khánh 14563 Xã Khánh Tiên 008 Xóm 8 Xóm 8 2 123 1

276 3737514566001 151 Huyện Yên Khánh 14566 Xã Khánh Phú 001 Thôn Phú Hào A Thôn Phú Hào 2 158 1

277 3737514566008 206 Huyện Yên Khánh 14566 Xã Khánh Phú 008 Thôn Phú Sơn Thôn Phú Sơn 2 235 1

278 3737514566010 271 Huyện Yên Khánh 14566 Xã Khánh Phú 010 Thôn Phú An Thôn Phú An 2 283 1

279 3737514569008 269 Huyện Yên Khánh 14569 Xã Khánh Hòa 008 Xóm Chùa Xóm Chùa 2 279 1

280 3737514569011 199 Huyện Yên Khánh 14569 Xã Khánh Hòa 011 Xóm Nội Xóm Nội 2 226 1

281 3737514569012 158 Huyện Yên Khánh 14569 Xã Khánh Hòa 012 Xóm Thuần Đầu Xóm Thuần Đầu 2 166 1

282 3737514572004 183 Huyện Yên Khánh 14572 Xã Khánh Lợi 004 Xóm Bắc Xóm Bắc 2 166 1

283 3737514572007 155 Huyện Yên Khánh 14572 Xã Khánh Lợi 007 Xóm Thượng 1 Xóm Thượng 1 2 167 1

284 3737514572011 226 Huyện Yên Khánh 14572 Xã Khánh Lợi 011 Xóm Tân 2 Xóm Tân 2 2 240 1

285 3737514575006 205 Huyện Yên Khánh 14575 Xã Khánh An 006 Thôn Yên Cống A Thôn Yên Cống 2 208 1

286 3737514575010 142 Huyện Yên Khánh 14575 Xã Khánh An 010 Thôn Phú Thượng A Thôn Phú Thượng 2 143 1

287 3737514575012 156 Huyện Yên Khánh 14575 Xã Khánh An 012 Thôn Phú Trung A Thôn Phú Trung 2 160 1

288 3737514578005 113 Huyện Yên Khánh 14578 Xã Khánh Cường 005 Xóm 5 Nam Cường Xóm 5 Nam Cường 2 116 1

289 3737514578008 82 Huyện Yên Khánh 14578 Xã Khánh Cường 008 Xóm 8 Nam Cường Xóm 8 Nam Cường 2 94 1

290 3737514578011 143 Huyện Yên Khánh 14578 Xã Khánh Cường 011 Xóm 1 Đông Cường Xóm 1 Đông Cường 2 153 1

291 3737514581004 185 Huyện Yên Khánh 14581 Xã Khánh Cư 004 Yên Cư 2 Yên Cư 2 2 206 1

292 3737514581011 224 Huyện Yên Khánh 14581 Xã Khánh Cư 011 Thông 2 Thông 2 2 225 1

293 3737514581013 160 Huyện Yên Khánh 14581 Xã Khánh Cư 013 Trại Trại 2 160 1

294 3737514584003 200 Huyện Yên Khánh 14584 Xã Khánh Thiện 003 Xóm 2 Xóm 2 2 201 1

295 3737514584007 229 Huyện Yên Khánh 14584 Xã Khánh Thiện 007 Xóm Phú Hậu Xóm Phú Hậu 2 226 1

296 3737514587006 170 Huyện Yên Khánh 14587 Xã Khánh Hải 006 Trung A - Nhuận Hải Trung A - Nhuận Hải 2 183 1

297 3737514587010 126 Huyện Yên Khánh 14587 Xã Khánh Hải 010 Thượng - Nhuận Hải Thượng - Nhuận Hải 2 126 1
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298 3737514587014 192 Huyện Yên Khánh 14587 Xã Khánh Hải 014 Trung B - Đông Mai Trung B - Đông Mai 2 200 1

299 3737514587015 267 Huyện Yên Khánh 14587 Xã Khánh Hải 015 Hạ - Đông Mai Hạ - Đông Mai 2 285 1

300 3737514590001 151 Huyện Yên Khánh 14590 Xã Khánh Trung 001 Thôn 01 Thôn 01 2 152 1

301 3737514590003 227 Huyện Yên Khánh 14590 Xã Khánh Trung 003 Thôn 03 Thôn 03 2 220 1

302 3737514590011 140 Huyện Yên Khánh 14590 Xã Khánh Trung 011 Thôn 11 Thôn 11 2 143 1

303 3737514590016 256 Huyện Yên Khánh 14590 Xã Khánh Trung 016 Thôn 16 Thôn 16 2 247 1

304 3737514590019 163 Huyện Yên Khánh 14590 Xã Khánh Trung 019 Thôn 19 Thôn 19 2 158 1

305 3737514593005 169 Huyện Yên Khánh 14593 Xã Khánh Mậu 005 Xóm 5 Xóm 5 2 177 1

306 3737514593010 205 Huyện Yên Khánh 14593 Xã Khánh Mậu 010 Xóm 10 Xóm 10 2 197 1

307 3737514593014 111 Huyện Yên Khánh 14593 Xã Khánh Mậu 014 Xóm 14 Xóm 14 2 117 1

308 3737514596001 228 Huyện Yên Khánh 14596 Xã Khánh Vân 001 Xóm 1 Vân Tiến Xóm 1 Vân Tiến 2 221 1

309 3737514596007 121 Huyện Yên Khánh 14596 Xã Khánh Vân 007 Xóm 1 Xuân Tiến Xóm 1 Xuân Tiến 2 121 1

310 3737514596009 150 Huyện Yên Khánh 14596 Xã Khánh Vân 009 Xóm 3 Xuân Tiến Xóm 3 Xuân Tiến 2 163 1

311 3737514599001 119 Huyện Yên Khánh 14599 Xã Khánh Hội 001 Xóm Đồi Xóm Đồi 2 122 1

312 3737514599002 189 Huyện Yên Khánh 14599 Xã Khánh Hội 002 Xóm Thổ Tiến Xóm Thổ Tiến 2 183 1

313 3737514599013 219 Huyện Yên Khánh 14599 Xã Khánh Hội 013 Xóm 8 Xóm 8 2 224 1

314 3737514602002 130 Huyện Yên Khánh 14602 Xã Khánh Công 002 Xóm 2 Xóm 2 2 135 1

315 3737514602008 185 Huyện Yên Khánh 14602 Xã Khánh Công 008 Xóm 8 Xóm 8 2 185 1

316 3737514602011 149 Huyện Yên Khánh 14602 Xã Khánh Công 011 Xóm 11 Xóm 11 2 148 1

317 3737514608013 105 Huyện Yên Khánh 14608 Xã Khánh Thành 013 Xóm 13 Xóm 13 2 121 1

318 3737514608016 171 Huyện Yên Khánh 14608 Xã Khánh Thành 016 Xóm 16 Xóm 16 2 178 1

319 3737514608018 123 Huyện Yên Khánh 14608 Xã Khánh Thành 018 Xóm 18 Xóm 18 2 120 1

320 3737514611006 110 Huyện Yên Khánh 14611 Xã Khánh Nhạc 006 Xóm Chùa A Xóm Chùa 2 107 1

321 3737514611007 149 Huyện Yên Khánh 14611 Xã Khánh Nhạc 007 Xóm Chùa B Xóm Chùa 2 156 1

322 3737514611011 209 Huyện Yên Khánh 14611 Xã Khánh Nhạc 011 Xóm 4 A Xóm 4 A 2 214 1

323 3737514611012 186 Huyện Yên Khánh 14611 Xã Khánh Nhạc 012 Xóm 4 B Xóm 4 B 2 186 1

324 3737514611015 234 Huyện Yên Khánh 14611 Xã Khánh Nhạc 015 Xóm 6 Xóm 6 2 236 1

325 3737514611016 200 Huyện Yên Khánh 14611 Xã Khánh Nhạc 016 Xóm 7 Xóm 7 2 178 1

326 3737514614006 234 Huyện Yên Khánh 14614 Xã Khánh Thủy 006 Xóm 6 Xóm 6 2 257 1

327 3737514614008 209 Huyện Yên Khánh 14614 Xã Khánh Thủy 008 Xóm 8 Xóm 8 2 207 1

328 3737514614009 177 Huyện Yên Khánh 14614 Xã Khánh Thủy 009 Xóm 9 Xóm 9 2 179 1

329 3737514617001 184 Huyện Yên Khánh 14617 Xã Khánh Hồng 001 Xóm 1 Xóm 1 2 195 1

330 3737514617002 232 Huyện Yên Khánh 14617 Xã Khánh Hồng 002 Xóm 2 Xóm 2 2 237 1

331 3737514617004 170 Huyện Yên Khánh 14617 Xã Khánh Hồng 004 Xóm 4 Xóm 4 2 192 1

332 3737514617010 211 Huyện Yên Khánh 14617 Xã Khánh Hồng 010 Xóm 9 Xóm 9 2 238 1

333 3737614620003 145 Huyện Kim Sơn 14620 Thị Trấn Phát Diệm 003 Trì Chính B Trì Chính 1 142 1

334 3737614620007 196 Huyện Kim Sơn 14620 Thị Trấn Phát Diệm 007 Phú Vinh A Phú Vinh 1 190 1

335 3737614620009 241 Huyện Kim Sơn 14620 Thị Trấn Phát Diệm 009 Phát Diệm Đông Phát Diệm Đông 1 234 1
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336 3737614623003 87 Huyện Kim Sơn 14623 Thị trấn Bình Minh 003 Khối 3 Khối 3 1 91 1

337 3737614623005 156 Huyện Kim Sơn 14623 Thị trấn Bình Minh 005 Khối 5 + Khối 7 Khối 5+Khối 7 1 158 1

338 3737614626003 164 Huyện Kim Sơn 14632 Xã Xuân Chính 003 Năng An Năng An 2 177 1

339 3737614629003 116 Huyện Kim Sơn 14629 Xã Hồi Ninh 003 Xóm 3 Xóm 3 2 110 1

340 3737614629008 171 Huyện Kim Sơn 14629 Xã Hồi Ninh 008 Xóm 9 Xóm 9 2 165 1

341 3737614632002 206 Huyện Kim Sơn 14632 Xã Xuân Chính 002 Cách Tâm Cách Tâm 2 202 1

342 3737614632005 101 Huyện Kim Sơn 14632 Xã Xuân Chính 005 Lưu Thanh Lưu Thanh 2 107 1

343 3737614635007 121 Huyện Kim Sơn 14635 Xã Kim Định 007 Xóm 7 Xóm 7 2 124 1

344 3737614635011 186 Huyện Kim Sơn 14635 Xã Kim Định 011 Xóm 11 Xóm 11 2 180 1

345 3737614638001 127 Huyện Kim Sơn 14638 Xã Ân Hòa 001 Xóm 1 Xóm 1 2 126 1

346 3737614638005 216 Huyện Kim Sơn 14638 Xã Ân Hòa 005 Xóm 5 Xóm 5 2 208 1

347 3737614638006 151 Huyện Kim Sơn 14638 Xã Ân Hòa 006 Xóm 6 Xóm 6 2 145 1

348 3737614641001 106 Huyện Kim Sơn 14641 Xã Hùng Tiến 001 Xóm 1 Xóm 1 2 105 1

349 3737614641009 143 Huyện Kim Sơn 14641 Xã Hùng Tiến 009 Xóm 9 + Xóm 10 Xóm 9+Xóm 10 2 140 1

350 3737614644004 124 Huyện Kim Sơn 14650 Xã Như Hòa 004 Xóm 10 Xóm 10 2 125 1

351 3737614647002 145 Huyện Kim Sơn 14647 Xã Quang Thiện 002 Xóm 2 Xóm 2 2 142 1

352 3737614647007 109 Huyện Kim Sơn 14647 Xã Quang Thiện 007 Xóm 7 Xóm 7 2 110 1

353 3737614647011 233 Huyện Kim Sơn 14647 Xã Quang Thiện 011 Xóm 11 Xóm 11 2 230 1

354 3737614647013 261 Huyện Kim Sơn 14647 Xã Quang Thiện 013 Xóm 13 Xóm 13 2 260 1

355 3737614650002 168 Huyện Kim Sơn 14650 Xã Như Hòa 002 Xóm 2 Xóm 2 2 165 1

356 3737614650004 131 Huyện Kim Sơn 14650 Xã Như Hòa 004 Xóm 3B Xóm 3 2 128 1

357 3737614653004 114 Huyện Kim Sơn 14653 Xã Chất Bình 004 Xóm 4 Xóm 4 2 115 1

358 3737614653006 169 Huyện Kim Sơn 14653 Xã Chất Bình 006 Xóm 6 Xóm 6 2 164 1

359 3737614656001 134 Huyện Kim Sơn 14656 Xã Đồng Hướng 001 Xóm 1 Xóm 1 2 135 1

360 3737614656010 208 Huyện Kim Sơn 14656 Xã Đồng Hướng 010 Xóm 11 Xóm 11 2 200 1

361 3737614656012 178 Huyện Kim Sơn 14656 Xã Đồng Hướng 012 Xóm 13 Xóm 13 2 168 1

362 3737614659002 281 Huyện Kim Sơn 14659 Xã Kim Chính 002 Xóm 2 Xóm 2 2 280 1

363 3737614659004 185 Huyện Kim Sơn 14659 Xã Kim Chính 004 Xóm 3B Xóm 3 2 180 1

364 3737614659005 223 Huyện Kim Sơn 14659 Xã Kim Chính 005 Xóm 4 Xóm 4 2 224 1

365 3737614659014 94 Huyện Kim Sơn 14659 Xã Kim Chính 014 Xóm Kim Đài Xóm Kim Đài 2 90 1

366 3737614662001 176 Huyện Kim Sơn 14662 Xã Thượng Kiệm 001 Xóm 1 Xóm 1 2 170 1

367 3737614662003 138 Huyện Kim Sơn 14662 Xã Thượng Kiệm 003 Xóm 3 Xóm 3 2 135 1

368 3737614662012 235 Huyện Kim Sơn 14662 Xã Thượng Kiệm 012 Xóm 8 Xóm 8 2 230 1

369 3737614665003 166 Huyện Kim Sơn 14665 Xã Lưu Phương 003 Xóm 3 Xóm 3 2 167 1

370 3737614665009 239 Huyện Kim Sơn 14665 Xã Lưu Phương 009 Xóm 8 Xóm 8 2 246 1

371 3737614665012 145 Huyện Kim Sơn 14665 Xã Lưu Phương 012 Xóm 11 Xóm 11 2 146 1

372 3737614668002 175 Huyện Kim Sơn 14668 Xã Tân Thành 002 Xóm 2 Xóm 2 2 170 1

373 3737614668006 246 Huyện Kim Sơn 14668 Xã Tân Thành 006 Xóm 6 Xóm 6 2 240 1
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374 3737614671007 197 Huyện Kim Sơn 14671 Xã Yên Lộc 007 Xóm 7 Xóm 7 2 200 1

375 3737614671012 161 Huyện Kim Sơn 14671 Xã Yên Lộc 012 Xóm 11B Xóm 11 2 165 1

376 3737614671014 228 Huyện Kim Sơn 14671 Xã Yên Lộc 014 Xóm 13 Xóm 13 2 230 1

377 3737614674002 160 Huyện Kim Sơn 14674 Xã Lai Thành 002 Xóm 2A1 Xóm 2A 2 165 1

378 3737614674003 121 Huyện Kim Sơn 14674 Xã Lai Thành 003 Xóm 2A2 Xóm 2A 2 125 1

379 3737614674004 252 Huyện Kim Sơn 14674 Xã Lai Thành 004 Xóm 2B Xóm 2B 2 250 1

380 3737614674007 193 Huyện Kim Sơn 14674 Xã Lai Thành 007 Xóm 5 Xóm 5 2 189 1

381 3737614674012 229 Huyện Kim Sơn 14674 Xã Lai Thành 012 Xóm 9 A Xóm 9 A 2 220 1

382 3737614677006 133 Huyện Kim Sơn 14677 Xã Định Hóa 006 Xóm 6 Xóm 6 2 130 1

383 3737614677008 193 Huyện Kim Sơn 14677 Xã Định Hóa 008 Xóm 8 Xóm 8 2 195 1

384 3737614677009 238 Huyện Kim Sơn 14677 Xã Định Hóa 009 Xóm 9 Xóm 9 2 230 1

385 3737614680003 155 Huyện Kim Sơn 14680 Xã Văn Hải 003 Trung Chính Trung Chính 2 156 1

386 3737614680008 214 Huyện Kim Sơn 14680 Xã Văn Hải 008 Tây Cường Tây Cường 2 210 1

387 3737614680013 124 Huyện Kim Sơn 14680 Xã Văn Hải 013 Hoành Hải Hoành Hải 2 128 1

388 3737614683004 140 Huyện Kim Sơn 14683 Xã Kim Tân 004 Xóm 4 Xóm 4 2 145 1

389 3737614683013 157 Huyện Kim Sơn 14683 Xã Kim Tân 013 Xóm 13 Xóm 13 2 160 1

390 3737614686001 118 Huyện Kim Sơn 14686 Xã Kim Mỹ 001 Xóm 1A Xóm 1 2 110 1

391 3737614686014 202 Huyện Kim Sơn 14686 Xã Kim Mỹ 014 Mỹ Hợp A Mỹ Hợp 2 200 1

392 3737614686017 150 Huyện Kim Sơn 14686 Xã Kim Mỹ 017 Mỹ Chính B Mỹ Chính 2 142 1

393 3737614686023 172 Huyện Kim Sơn 14686 Xã Kim Mỹ 023 An Hải B An Hải 2 165 1

394 3737614689003 204 Huyện Kim Sơn 14689 Xã Cồn Thoi 003 Xóm 5A Xóm 5 2 210 1

395 3737614689006 124 Huyện Kim Sơn 14689 Xã Cồn Thoi 006 Xóm 8A1 Xóm 8A 2 125 1

396 3737614689017 154 Huyện Kim Sơn 14689 Xã Cồn Thoi 017 Xóm 8 B1 Xóm 8 B 2 150 1

397 3737614692001 Huyện Kim Sơn 14692 Xã Kim Hải 001 Xóm 1 2 133 1

398 3737614692007 104 Huyện Kim Sơn 14692 Xã Kim Hải 007 Xóm 6 Xóm 6 2 110 1

399 3737614695001 Huyện Kim Sơn 14695 Xã Kim Trung 001 Xóm 1 2 104 1

400 3737614695004 160 Huyện Kim Sơn 14695 Xã Kim Trung 004 Xóm 4A Xóm 4 2 156 1

401 3737614698002 150 Huyện Kim Sơn 14698 Xã Kim Đông 002 Xóm 2 Xóm 2 2 160 1

402 3737614698008 Huyện Kim Sơn 14698 Xã Kim Đông 008 Xóm 6 2 132 1

403 3737714701002 183 Huyện Yên Mô 14701 Thị trấn Yên Thịnh 002 Trung Yên A Trung Yên 1 207 1

404 3737714701004 159 Huyện Yên Mô 14701 Thị trấn Yên Thịnh 004 Yên Hạ 2 Yên Hạ 2 1 155 1

405 3737714701007 239 Huyện Yên Mô 14701 Thị trấn Yên Thịnh 007 Phú Thịnh Phú Thịnh 1 245 1

406 3737714701008 59 Huyện Yên Mô 14701 Thị trấn Yên Thịnh 008 Trung Thành Trung Thành 1 61 1

407 3737714701013 129 Huyện Yên Mô 14701 Thị trấn Yên Thịnh 013 Đông nhạc 2 Đông nhạc 2 1 140 1

408 3737714704007 126 Huyện Yên Mô 14704 Xã Khánh Thượng 007 Xóm 2 Thắng Động Xóm 2 Thắng Động 2 128 1

409 3737714704008 209 Huyện Yên Mô 14704 Xã Khánh Thượng 008 Xóm 4 Tịch Trân Xóm 4 Tịch Trân 2 209 1

410 3737714704009 198 Huyện Yên Mô 14704 Xã Khánh Thượng 009 Xóm 3 Đồng Phú Xóm 3 Đồng Phú 2 198 1

411 3737714704015 283 Huyện Yên Mô 14704 Xã Khánh Thượng 015 Xóm 1 Lam Sơn Xóm 1 Lam Sơn 2 252 1
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412 3737714707006 119 Huyện Yên Mô 14707 Xã Khánh Dương 006 Xóm Trại Xóm Trại 2 132 1

413 3737714707007 144 Huyện Yên Mô 14707 Xã Khánh Dương 007 Xóm Bến Xóm Bến 2 148 1

414 3737714707012 195 Huyện Yên Mô 14707 Xã Khánh Dương 012 Xóm Đông + Xóm Nam Xóm Đông+Xóm Nam 2 190 1

415 3737714710002 161 Huyện Yên Mô 14710 Xã Mai Sơn 002 Xóm 2 Xóm 2 2 153 1

416 3737714710007 108 Huyện Yên Mô 14710 Xã Mai Sơn 007 Xóm 5 B Xóm 5 2 111 1

417 3737714713001 181 Huyện Yên Mô 14713 Xã Khánh Thịnh 001 Xóm 1 Xóm 1 2 183 1

418 3737714713004 235 Huyện Yên Mô 14713 Xã Khánh Thịnh 004 Xóm 4 Xóm 4 2 250 1

419 3737714719005 220 Huyện Yên Mô 14719 Xã Yên Phong 005 Xóm Ngoài Xóm Ngoài 2 240 1

420 3737714719006 159 Huyện Yên Mô 14719 Xã Yên Phong 006 Xóm Quán Xóm Quán 2 190 1

421 3737714719007 189 Huyện Yên Mô 14719 Xã Yên Phong 007 Xóm Trong Xóm Trong 2 188 1

422 3737714719012 146 Huyện Yên Mô 14719 Xã Yên Phong 012 Cộng Hòa Cộng Hòa 2 140 1

423 3737714722003 143 Huyện Yên Mô 14722 Xã Yên Hòa 003 Liên trì 1 Liên trì 1 2 157 1

424 3737714722005 169 Huyện Yên Mô 14722 Xã Yên Hòa 005 Lạc Hiền B Lạc Hiền 2 170 1

425 3737714722008 119 Huyện Yên Mô 14722 Xã Yên Hòa 008 Thổ Hoàng B Thổ Hoàng 2 121 1

426 3737714722016 49 Huyện Yên Mô 14722 Xã Yên Hòa 016 Trinh nữ 2B Trinh nữ 2 2 50 1

427 3737714725003 98 Huyện Yên Mô 14725 Xã Yên Thắng 003 Vân Thượng 1B Vân Thượng 1 2 97 1

428 3737714725011 114 Huyện Yên Mô 14725 Xã Yên Thắng 011 Xóm 3 Xóm 3 2 113 1

429 3737714725015 177 Huyện Yên Mô 14725 Xã Yên Thắng 015 Quảng Thượng A Quảng Thượng 2 173 1

430 3737714725020 159 Huyện Yên Mô 14725 Xã Yên Thắng 020 Cầu Cọ Cầu Cọ 2 161 1

431 3737714728006 184 Huyện Yên Mô 14728 Xã Yên Từ 006 Xóm Tây Quảng Từ Xóm Tây Quảng Từ 2 183 1

432 3737714728009 163 Huyện Yên Mô 14728 Xã Yên Từ 009 Xóm Thượng B Xóm Thượng 2 161 1

433 3737714728014 123 Huyện Yên Mô 14728 Xã Yên Từ 014 Xóm Chung A Xóm Chung 2 125 1

434 3737714731002 103 Huyện Yên Mô 14731 Xã Yên Hưng 002 Xóm Dò 2 Xóm Dò 2 2 110 1

435 3737714731007 172 Huyện Yên Mô 14731 Xã Yên Hưng 007 Xóm Trung + Xóm Vòng Xóm Trung+Xóm Vòng 2 181 1

436 3737714734004 182 Huyện Yên Mô 14734 Xã Yên Thành 004 Bạch Liên Bạch Liên 2 211 1

437 3737714734011 130 Huyện Yên Mô 14734 Xã Yên Thành 011 Thôn Đanh Thôn Đanh 2 133 1

438 3737714734015 98 Huyện Yên Mô 14734 Xã Yên Thành 015 Thôn Kênh Thôn Kênh 2 105 1

439 3737714737007 251 Huyện Yên Mô 14737 Xã Yên Nhân 007 Xóm Vạn Xóm Vạn 2 205 1

440 3737714737009 207 Huyện Yên Mô 14737 Xã Yên Nhân 009 Xóm Bắc Xóm Bắc 2 195 1

441 3737714737014 146 Huyện Yên Mô 14737 Xã Yên Nhân 014 Yên Sư A Yên Sư 2 141 1

442 3737714737015 124 Huyện Yên Mô 14737 Xã Yên Nhân 015 Yên Sư B Yên Sư 2 119 1

443 3737714737016 197 Huyện Yên Mô 14737 Xã Yên Nhân 016 Bắc Lộc Bắc Lộc 2 203 1

444 3737714737017 164 Huyện Yên Mô 14737 Xã Yên Nhân 017 Đông Lộc Đông Lộc 2 194 1

445 3737714740002 176 Huyện Yên Mô 14740 Xã Yên Mỹ 002 Xóm 3 + Xóm 4 Xóm 3+Xóm 4 2 172 1

446 3737714740003 84 Huyện Yên Mô 14740 Xã Yên Mỹ 003 Xóm 5 A Xóm 5 A 2 95 1

447 3737714740006 206 Huyện Yên Mô 14740 Xã Yên Mỹ 006 Xóm 8 A + Xóm 8 B Xóm 8 A+Xóm 8 B 2 204 1

448 3737714743003 161 Huyện Yên Mô 14743 Xã Yên Mạc 003 Xóm 1 Đông Sơn Xóm 1 Đông Sơn 2 194 1

449 3737714743008 100 Huyện Yên Mô 14743 Xã Yên Mạc 008 Xóm 3 Đông Sơn A Xóm 3 Đông Sơn 2 123 1
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450 3737714743009 135 Huyện Yên Mô 14743 Xã Yên Mạc 009 Xóm 3 Đông Sơn B Xóm 3 Đông Sơn 2 167 1

451 3737714746009 143 Huyện Yên Mô 14746 Xã Yên Đồng 009 Khê Trung Khê Trung 2 147 1

452 3737714746012 113 Huyện Yên Mô 14746 Xã Yên Đồng 012 Yên Lạc Yên Lạc 2 113 1

453 3737714746014 182 Huyện Yên Mô 14746 Xã Yên Đồng 014 Hàn Trên Hàn Trên 2 168 1

454 3737714749002 110 Huyện Yên Mô 14749 Xã Yên Thái 002 Xóm 2 Phú Trì B Xóm 2 Phú Trì 2 112 1

455 3737714749009 192 Huyện Yên Mô 14749 Xã Yên Thái 009 Thôn Tiền Thôn Thôn Tiền Thôn 2 189 1

456 3737714749013 149 Huyện Yên Mô 14749 Xã Yên Thái 013 Xóm 2 Quảng Công Xóm 2 Quảng Công 2 183 1

457 3737714752004 200 Huyện Yên Mô 14752 Xã Yên Lâm 004 Đông Đoài B Đông Đoài 2 204 1

458 3737714752005 138 Huyện Yên Mô 14752 Xã Yên Lâm 005 Xóm 2 Ngọc Lâm A Xóm 2 Ngọc Lâm 2 125 1

459 3737714752011 127 Huyện Yên Mô 14752 Xã Yên Lâm 011 Xóm 1 Đông Yên A Xóm 1 Đông Yên 2 140 1

460 3737714752016 107 Huyện Yên Mô 14752 Xã Yên Lâm 016 Nhân Phẩm A Nhân Phẩm 2 134 1



Điều 

tra viên

Giám sát viên 

cấp tỉnh

Giám sát viên cấp 

huyện

A B 1 2 3 4

Tổng số 221                   192                   29                     

I Cấp tỉnh 29                     -                   29                     

1 Lãnh đạo Cục 3                       -                   3                       

2 Phòng Thu thập Thông tin thống kê 8                       -                   8                       

3 Phòng Thống kê Xã hội 3                       -                   3                       

4 Phòng Thống kê Kinh tế 6                       -                   6                       

5 Phòng Thống kê Tổng hợp 4                       -                   4                       

6
Thành viên Tổ công tác cấp tỉnh thuộc 

các sở, ngành
5                       -                   5                       

II Huyện, thành phố 192                   192                   -                   

1 Thành phố Ninh Bình 25                     25                     -                   

2 Thành phố Tam Điệp 17                     17                     -                   

3 Huyện Nho Quan 30                     30                     -                   

4 Huyện Gia Viễn 25                     25                     -                   

5 Huyện Hoa Lư 18                     18                     -                   

6 Huyện Yên Khánh 24                     24                     -                   

7 Huyện Kim Sơn 29                     29                     -                   

8 Huyện Yên Mô 24                     24                     -                   

Phụ lục III

 Chi cục Thống kê các 

huyện, khu vực phân 

công GSV là Lãnh đạo 

và công chức các Chi 

cục Thống kê thực hiện 

nhiệm vụ giám sát cuộc 

điều tra đảm bảo yêu 

cầu Phương án điều tra 

quy định 

TỔNG HỢP

Lực lượng tham gia Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-CTK, ngày       tháng     năm 2024 của Cục Thống kê Ninh Bình)
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